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I. TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 04h00 ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 12/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: từ vĩ tuyến 15,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông.
II. TIN LŨ TRÊN CÁC SÔNG TỪ THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN BÌNH ĐỊNH (Theo thông tin từ Trung tâm DBKTTV TW)

1. Diễn biến lũ: 
Hiện nay, mực nước trung, hạ lưu các sông ở Quảng Nam đang dao động theo điều tiết của hồ thủy điện; các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định đang xuống. Diễn biến mực nước đến 1h00/11/11 trên các sông như sau:  

	TT
	Tỉnh/Sông
	Trạm
	Mực nước

(01h/

11/11)
	So sánh MNBĐ
	So sánh mực nước đỉnh lũ
	Xu thế

	
	
	
	
	
	MN

đỉnh lũ
	Thời điểm
	So sánh
	

	1
	T.T. Huế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bồ
	Phú Ốc
	2,62
	<BĐ2: 0,38
	5,05
	17h/5/11
	<2,43
	Xuống

	 
	Hương
	Kim Long
	1,64
	<BĐ2: 0,36
	4,03
	19h/5/11
	<2,39
	Xuống

	2
	Quảng Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vu Gia
	Ái Nghĩa
	7,60
	<BĐ2: 0,40
	10,11
	21h/5/11
	<2,51
	Lên 

	 
	Thu Bồn
	Câu Lâu
	1,98
	<BĐ1: 0,02
	5,15
	06h/6/11
	<3,17
	Xuống

	3
	Quảng Ngãi  ( 16h/10/11)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trà Khúc
	Trà Khúc
	3,59
	>BĐ1: 0,09
	7,78
	23h/5/11
	<4,19
	Xuống

	 
	Vệ
	Sông Vệ
	2,73
	>BĐ1: 0,23
	5,93
	01h/7/11
	<3,2
	Xuống

	4
	Bình Định
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kôn
	Thạnh Hòa
	6,32
	<BĐ2: 0,32
	8,49
	15h/6/11
	<1,61
	Xuống



2. Dự báo: Ngày 10/11, mực nước các sông ở Quảng Nam tiếp tục dao động theo điều tiết của hồ thủy điện; các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định tiếp tục xuống. Mực nước trên các sông ở mức BĐ1 đến BĐ2.
III. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 09/11 đến 19h00 ngày 10/11, các tỉnh Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)
	134 mm
	
	Tà Lương (Thừa Thiên Huế)
	78 mm

	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	152 mm
	
	Khâm Đức (Quảng Nam)
	80 mm

	Kiến Giang (Quảng Bình)
	81 mm
	
	Vân Canh (Bình Định) 
	87 mm

	Gia Vòng (Quảng Trị)
	99 mm
	
	Phú Quý (Bình Thuận)
	89 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 10/11 đến 07h00 ngày 11/11 các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện:

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương, tính đến 07h00 ngày 11/11, có 44 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung , Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ giảm, các hồ vận hành bình thường. Một số hồ đang xả lưu lượng lớn:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT (m)

	Sông Tranh 2
	5h
	11/11
	172,25
	73,00
	440,72
	497,5
	175

	Sông Ba Hạ
	6h
	11/11
	104,96
	38,50
	640
	600
	105

	Sê San 3
	5h
	11/11
	304,22
	240,45
	448
	306
	304,5

	Sê San 4
	5h
	11/11
	213,94
	155,1
	527
	380
	215


2. Về hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi (cập nhật đến 06h/11/11), một số hồ chứa đang vận hành xả lũ lưu lượng lớn như sau: 

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT (m)

	Tả Trạch
	6h
	11/11
	43,42
	517
	810
	45

	Nước Trong
	6h
	11/11
	121,26
	82,07
	82,07
	129,5

	Định Bình
	6h
	11/11
	79,58
	177
	387
	91,93


V. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo báo cáo nhanh số 416/BC-CQTT ngày 11/11/2017 của Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng, đến 6h00 ngày 11/11/2017, Bộ đội biên phòng các tỉnh/thành ven biển từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 61.174 tàu/258.583 lao động biết diễn biến của bão số 13 để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Cụ thể:

- Hoạt động trong khu vực nguy hiểm: 96 tàu/754 lao động
- Hoạt động trên các vùng biển khác và neo đậu tại các bến: 61.078 tàu/257.829 lao động, trong đó:

+ Lao động tại các bến: 56.979 tàu/228.244 lao động.
+ Hoạt động ở các khu vực biển khác: 4.099 tàu/29.585 lao động.

VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ 
1. Trung ương:

- Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN đã có Công điện số 88/CĐ-TW hồi 16h ngày 09/11/2017 và số 89/CĐ-TW hồi 7h30 ngày 10/11/2017 gửi Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố; các Bộ ngành đề nghị triển khai công tác khắc phục hậu quả và ứng phó với diễn biến mưa lũ và bão số 13;
- Các Bộ Giao thông vận tải, Công An, Tập đoàn điện lực Việt Nam đã có Công điện gửi các cơ quan liên quan đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13;
- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương tăng cường các bản tin dự báo, nhận định sớm về tình hình mưa, lũ, bão số 13 để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó;
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng đưa tin, phát sóng về tình hình khắc phục hậu quả bão số 12, mưa lũ và diễn biến bão số 13; công tác chỉ đạo, chỉ huy của các cấp để chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó;
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT tổ chức trực ban nghiêm túc; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, điều tiết các hồ chứa; bão số 13 để chủ động tham mưu trong công tác chỉ đạo, ứng phó.
2. Địa phương: 
Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Bình Định, Đồng Tháp, Thanh Hóa đã có công điện gửi các cơ quan liên quan đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13.
Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh tổ chức trực ban nghiêm túc; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, điều tiết các hồ chứa; bão số 13 để chủ động tham mưu trong công tác chỉ đạo, ứng phó.
VII. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Theo báo cáo của các địa phương và các Bộ, ngành, tình hình thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ tính đến hết ngày 10/11 như sau:
1. Về người: 


- Người chết: 104 người, tăng 04 người so với báo cáo nhanh ngày 09/11 (Quảng Trị: 01 người; T.T.Huế: 11 người; Quảng Nam: 19 người; Quảng Ngãi: 06 người; Bình Định: 17 người; Phú Yên: 01 người; Khánh Hòa: 44 người; Lâm Đồng: 03 người; Kon Tum: 01 người; Đắk Lắk: 01 người.

- Người mất tích: 19 người, tăng 01 người so với báo cáo nhanh ngày 09/11 (Huế: 03 người; Quảng Nam: 03 người; Quảng Ngãi: 01 người; Bình Định: 09 người; Phú Yên: 02 người; Khánh Hòa: 01 người).

2. Về nhà ở:


- Nhà sập đổ: 3.483 nhà (T.T.Huế: 01 nhà; Quảng Nam: 21 nhà; Quảng Ngãi: 39 nhà; Bình Định: 260 nhà; Phú Yên: 177 nhà; Khánh Hòa: 2.792 nhà; Gia Lai: 16 nhà; Đắk Lắk: 172 nhà; Đắk Nông: 02 nhà; Lâm Đồng: 03 nhà).


- Nhà tốc mái, hư hỏng: 137.836 nhà (Quảng Trị: 06 nhà; T.T.Huế: 01 nhà; Quảng Nam: 430 nhà; Quảng Ngãi: 359 nhà; Bình Định: 1.735 nhà; Phú Yên: 18.561 nhà; Khánh Hòa: 114.098 nhà; Ninh Thuận: 65 nhà; Gia Lai: 140 nhà; Đắk Lắk: 2.280 nhà; Kon Tum: 65 nhà; Đắk Nông: 54 nhà; Lâm Đồng: 87 nhà).

3. Về thủy lợi: 

- Kè bị sạt lở hư hỏng: 35.082m ( Quảng Nam: 82m; Bình Định: 35.000 m)
- Kênh mương bị sạt, trôi, hư hỏng: 170.059 m (Quảng Trị: 7320 m; T.T.Huế: 17500 m; Đà Nẵng: 350 m; Quảng Nam: 33.000 m; Quảng Ngãi: 54.214m; Bình Định: 25.000 m; Khánh Hòa: 31.200 m; Đắk Lắk: 1.445 m; Đắc Nông: 30 m). 
- Bờ bao bị hư hại: 33.168 m (T.T.Huế: 1.800 m; Quảng Ngãi: 2.748 m; Khánh Hòa: 28.600 m; Gia Lai: 20 m).

- Sạt lở bờ sông, bờ biển: 142.836 m (Quảng Trị: 2.700 m; T.T.Huế: 12.300 m; Quảng Nam: 6.100m; Quảng Ngãi: 80.556m; Khánh Hòa: 41.200 m).
- Đập thủy lợi (bao gồm cả đập dâng, đập tràn, đập thời vụ nhỏ): 92 cái (Quảng Trị: 04 cái; T.T.Huế: 09 cái; Quảng Nam: 54 cái; Quảng Ngãi: 03 cái;  Bình Định: 09 cái; Khánh Hòa: 02 cái; Đắk Lắk: 11 cái).

4. Về Nông nghiệp, thủy sản:

- Diện tích lúa bị ngập: 9163 ha (Quảng Trị: 51 ha; Quảng Nam: 778 ha; Quảng Ngãi: 237 ha; Bình Định: 1.860 ha; Phú Yên: 952 ha; Khánh Hòa: 4374 ha; Gia Lai: 25 ha: Đắk Lắk: 787 ha; Lâm Đồng: 100 ha).


- Diện tích rau, hoa màu bị ngập, thiệt hại: 20.783 ha (Quảng Trị: 68,75 ha; Thừa Thiên Huế: 1063 ha; Đà Nẵng: 140 ha; Quảng Nam: 1.478 ha; Quảng Ngãi: 1.627 ha; Bình Định: 440 ha; Phú Yên: 999 ha; Khánh Hòa: 2066 ha; Ninh Thuận: 02 ha; Gia Lai: 732 ha; Đắk Lắk: 12.025 ha; KonTum: 08 ha; Đắk Nông: 70 ha; Lâm Đồng: 205 ha).

- Lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản: 69.990 lồng (Thừa Thiên Huế: 728 lồng; Đà Nẵng: 80 lồng; Quảng Ngãi: 23 lồng; Bình Định: 57 lồng; Phú Yên: 238 lồng; Khánh Hòa: 68.864 lồng).

- 1.345 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng.

5. Về lưới điện

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực PCTT Bộ Công thương, tính đến 15h30/10/11/2017, hình hình hệ thống lưới điện như sau:

a) Lưới điện 220kV:

Đường dây 220kV mạch kép Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 – Tam Kỳ, do mưa lớn gây sạt lở đất và các móng cột 19-24 và làm ngã đổ cột 22.
Tổng công ty truyền tải điện quốc gia đang triển khai các lực lượng khắc phục sự cố. Dự kiến khôi phục tạm trong ngày 12/11/2017.
b) Lưới điện 110kV:


  Hiện nay cơ bản đã được khôi phục xong, chỉ còn TBA 110kV Dệt Nha Trang (Khánh Hòa) còn bị cô lập do ngập nước và hư hỏng thiết bị nhiều.
c) Lưới điện trung, hạ thế:


- Tỉnh Phú Yên: đã khôi phục 82/87,6 MW, chiếm 93,6% công suất tải toàn tỉnh.


- Tỉnh Khánh Hòa: đã khôi phục 176/200 MW, chiếm 88% công suất tải toàn tỉnh; 
- Các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum một số nơi hiện vẫn đang bị ngập, sạt lở sẽ khôi phục cấp điện hoàn toàn khi lũ rút.

6. Về giao thông:


Theo báo cáo nhanh ngày 10/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải, tình hình giao thông tính đến 16h/10/11 như sau:

a) Đường bộ: 

- Tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng: 

+ Quốc lộ 24C: Sạt lở taluy dương tại vị trí Km85 – Km89+500, gây ách tắc giao thông 

+ Quốc lộ 14E: Sạt lở taluy dương, gây ách tắc giao thông và tiếp tục còn đang sạt lở tại Km84+500 (do sạt lở đất vùi lấp làm chết người nên đơn vị đảm bảo giao thông phải làm thủ công nên việc khắc phục để thông xe 1 vệt rất chậm), dự kiến đến ngày 12/11/2017 thông xe trở lại.

+ Quốc lộ 40B: Sạt lở taluy dương tại Km116 – Km138 gây ách tắc giao thông

+ Đường Trường Sơn Đông: Tắc tại Km108+750 – Km115 do sạt taluy âm gây nứt đường. Hiện tại, đã rào chắn cấm xe, lắp đặt biển cảnh báo và cử người trực gác theo dõi 24/24 đồng thời triển khai thi công ngay kè rọ thép đá hộc để đảm bảo giao thông

- Tỉnh Quảng Ngãi: 

+ Đường Trường Sơn Đông: Km172 – Km175 vẫn đang ách tắc giao thông. 

+ Quốc lộ 24C: Sạt lở taluy dương tại vị trí Km70 – Km72, gây ách tắc giao thông
b) Đường sắt: Tại Km 1226+780 – Km 1226+825 tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh xảy ra sự cố chưa thông tuyến, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương khắc phục sự cố. đảm bảo thông tuyến vào ngày 15/11/2017. 

c) Về hàng hải: chưa có thông tin mới so với báo cáo ngày 09/11/2017.

VIII. TÌNH HÌNH NGẬP LỤT (cập nhật đến 17h ngày 10/11):

1. Quảng Trị: nước cơ bản đã rút hết, chỉ còn 04 hộ dân bị ngập từ 0,2-0,3m (xóm Càng, thôn Trung Đơn, xã Hải Thành) và một số tuyến đường giao thông ở vùng thấp trũng ở Hải Lăng vẫn còn bị ngập nhẹ do nước vẫn chưa thoát được.

2. Thừa Thiên Huế: Tại các vùng thấp trũng nước lũ vẫn chưa rút, toàn tỉnh còn khoảng 7.200 nhà vẫn đang bị ngập từ 0,1-0,3m. 

IX. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến với các Bộ, ngành và địa phương về công tác khắc phục hậu quả bão số 12 và Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị công tác khắc phục hậu quả và tái thiết sau bão lũ cho các tỉnh khu vực miền Trung và Tây nguyên.

2. Thực hiện nghiêm túc các Công điện số 88/CĐ-TW hồi 16h ngày 09/11/2017, số 89/CĐ-TW hồi 7h30 ngày 10/11/2017 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 13 để chủ động triển khai các phương án ứng phó.
3. Tập trung lực lượng, phương tiện để cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích; khẩn trương khắc phục các sự cố đối với hệ thống lưới điện, giao thông; trục vớt các tàu thuyền bị chìm ở khu vực biển Bình Định; 

4. Tổng hợp, đánh giá thiệt hại; vệ sinh môi trường tránh phát sinh dịch bệnh; rà soát để kịp thời hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu, nhất là tại các khu vực bị thiệt hại nặng nề, các khu vực bị chia cắt; kiên quyết không để hộ dân nào bị đói, rét, thiếu nước uống.

5. Vận hành các hồ chứa phù hợp quy trình đảm bảo an toàn cho công trình, hạn chế ngập lụt cho hạ du, đặc biệt tại lưu vực sông Hương, Vu Gia-Thu Bồn nơi đang diễn ra các hoạt động của hội nghị cấp cao APEC; bố trí lực lượng trực canh tại các hồ chứa xung yếu, các hồ chứa đã đầy nước. Triển khai phương án đảm bảo an toàn hạ du hồ chứa, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp, khẩn trương khắc phục sự cố các hồ chứa.
6. Tổ chức phân luồng giao thông, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn người và phương tiện qua lại các ngầm, tràn, khu vực đường giao thông bị ngập, bến đò để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện ứng phó với nước lũ. Khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở gây ách tắc giao thông đường bộ, đường sắt.
7. Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương tăng cường thời lượng các bản tin dự báo trong đó tập trung nhận định sớm diễn biến của bão số 13 và dự báo lượng mưa để chủ động chỉ đạo, ứng phó

8. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng trung ương và địa phương tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin về công tác chỉ đạo, khắc phục thiệt hại và diễn biến của bão số 13 để các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó.

 9. Các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản, đặc biệt tập trung, quyết liệt đối với công tác cứu hộ, cứu nạn.

10. Tổ chức trực ban nghiêm túc, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo TWPCTT và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn để xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra./.
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